
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP Biểu số 61/CK-NSNN

       SỞ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: triệu đồng

Dự toán năm
Cùng kỳ 

năm trước

TỔNG CHI NSĐP 14.054.453 4.344.400 30,91 132,56

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 12.792.680 4.009.634 31,34 132,95

I Chi đầu tư phát triển 3.374.957 2.186.958 64,80 173,09

1 Chi đầu tư cho các dự án (1) 3.374.957     2.146.843      63,61 170,07

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản

phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức

kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của

pháp luật

-                -                 

3 Chi đầu tư phát triển khác 40.115           

II Chi thường xuyên 9.140.657 1.820.676 19,92 104,88

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 4.090.257 665.220 16,26 95,14

2 Chi khoa học và công nghệ 31.000 7.797 25,15 508,10

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 770.000 226.111 29,37 118,34

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 77.843 17.759 22,81 127,87

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 41.920 6.337 15,12 192,44

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 37.960 7.891 20,79 155,52

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 133.115 15.955 11,99 215,03

8 Chi sự nghiệp kinh tế 1.709.255 152.872 8,94 96,55

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 1.356.350 382.858 28,23 101,97

10 Chi bảo đảm xã hội 517.039 198.865 38,46 158,68

11 Chi ANQP địa phương 317.623 121.728 38,32 82,97

12 Chi khác 58.295 17.283 29,65 200,42

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 2.000 0 0,00

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
2.000            2.000             100,00

V Dự phòng ngân sách
273.066        -                 

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
-                -                 

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW 

CHO NSĐP 1.213.473 143.528 11,83 202,80

1 Chương trình mục tiêu quốc gia

2 Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư 1.127.000 143.528 12,74

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên 86.473 0 0,00

C Chi trả nợ gốc vốn vay KCHKM, CTDC
16.603           

D CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM SAU 174.635

E
CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CHO VAY VỀ CHO 

VAY LẠI 48.300

Ghi chú: (1) Bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất và chi đầu tư từ nguồn thu CPH, thoái vốn DNĐP

Ước thực 

hiện quý 1 

năm 2022

So sánh thực hiện với (%)

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ 1 NĂM 2022

STT  Chỉ tiêu
Dự toán năm  

2022

(Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-STC ngày 09/5/2022 của Sở Tài chính)
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